20. Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý

a) Trình tự thực hiện:

Bước 1:Tổ chức (Ban quản lý khu bảo tồn biển) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định gửi về Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và PTNT.Bộ phận chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ: 

     - Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì viết phiếu hẹn; 

     - Nếu thành phần hồ sơ chưa đầy đủ, không hợp lệ thì trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Nông nghiệp và PTNT xem xét hướng dẫn cho tổ chức hoàn thiện bổ sung.

      - Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở chuyển hồ sơ cho chi cục Khai thác và Bảo vệ Nguồn lợi thủy sản xử lý.

Bước 2: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ từ Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở gửi đến chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản tham mưu Sở Nông nghiệp và PTNT thành lập hội đồng và tổ chức thẩm định hồ sơ. Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp kết quả họp Hội đồng thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký, Quyết định phê duyệt hoặc văn bản thông báo lý do từ chối cho tổ chức biết (Thời gian hoàn thành việc phê duyệt báo cáo xác định vùng đệm khu Bảo tồn biển và trả kết quả không quá (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả thẩm định). 

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh.

Thời gian tiếp nhận và trả kết quả: Buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 13 giờ đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (trừ các ngày nghỉ theo quy định).

b)  Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơtrực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT theo địa chỉ số 109 Phạm Ngũ Lão, phường 1, Thành phố Trà Vinh, Trà Vinh.

c)  Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình của Giám đốc Ban quản lý khu bảo tồn biển (bản chính);

- Báo cáo xác định vùng đệm quy định tại điều 6 của Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT (bản chính);

- Bản đồ vùng đệm có thể hiện phân khu chức năng của khu bảo tồn biển theo hệ quy chiếu VN 2000;

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ

d)  Thời hạn giải quyết: 17 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh

 - Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Sở Nông nghiệp và PTNT

 - Cơ quan phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường

 - Cơ quan có liên quan: Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.


f) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Ban quản lý khu bảo tồn biển thuộc địa phương quản lý
g) Kết quả thực hiện TTHC: Quyết định phê duyệt

h)  Lệ phí: không
i)  Mẫu đơn, tờ khai: không
j) Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: không
k) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định 57/2008/NĐ-CP ngày 02/5/2008 của Chính phủ ban hành quy chế quản lý các khu bảo tồn biển Việt Nam có tầm quan trọng Quốc gia và Quốc tế.

- Nghị định 117/2010 NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ về tổ chức và quản lý hệ thống rừng đặc dụng.

- Thông tư 10/2014/TT-BNNPTNT ngày 26/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định tiêu chí xác định vùng đệm của khu rừng đặc dụng và vành đai bảo vệ khu bảo tồn biển.

